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I. KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG
1. Khái niệm từ trường
Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó.
2. Từ phổ
[image: 63 kim loan] [image: 63 kim loan] [image: 63 kim loan]
Hình ảnh những đường tạo ra bởi các mạt sắt trong các thí nghiệm trên được gọi là từ phổ. Từ phổ cho ta thấy hình ảnh trực quan của từ trường.
3. Cảm ứng từ
	- Để đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực người ta đưa vào một đại lượng vectơ gọi là cảm ứng từ, kí hiệu là .
- Người ta quy ước lấy chiều từ cực Nam (S) sang cực Bắc (N) của nam châm thử là chiều của vectơ cảm ứng từ .
- Từ trường đều là từ trường có cảm ứng từ  tại mọi điểm đều bằng nhau.

	[image: 63 kim loan][image: 63 kim loan]


4. Đường sức từ
Đường sức từ là những đường mô tả từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương chiều của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.
[image: 63 kim loan]
a) Đường sức từ của nam châm thẳng
[image: 63 kim loan]
	b) Đường sức từ của nam châm hình chữ [image: 63 kim loan]
	c) Đường sức từ của dòng điện thẳng
	d) Đường sức từ của dòng điện chạy trong ống dây



- Các đặc điểm của đường sức từ:
Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.
Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ dày hơn, nơi nào từ trường yếu hơn thì các đường sức từ thưa.
- Quy tắc nắm bàn tay phải:
	Đối với dòng điện thẳng
	Đối với dòng điện tròn
	Đối với ống dây

	Giơ ngón cái của bàn tay phải hướng theo chiều dòng điện, khum bốn ngón tay kia xung quanh dây dẫn thì chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của đường sức từ (Hình 14.9).
	Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện chạy qua vòng dây thì chiều ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ (Hình 14.10 & Hình 14.11).

	Hình 14.9. Quy tắc nắm tay phải đối với dòng điện thẳng
[image: 63 kim loan][image: 63 kim loan]

	[image: 63 kim loan]Hình 14.10. Quy tắc nắm tay phải đối với dòng điện tròn 
	[image: 63 kim loan]Hình 14.11. Quy tắc nắm tay phải đối với ống dây 




PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn:
Câu 1. Các tương tác sau đây, tương tác không phải tương tác từ là tương tác giữa
[bookmark: c1a][bookmark: c1b]	A. hai nam châm.	B. hai dây dẫn mang dòng điện.
[bookmark: c1c][bookmark: c1d]	C. các điện tích đứng yên.	D. nam châm và dòng điện.
Câu 2. Với một ống dây có chiều dài đủ lớn, khi có dòng điện chạy qua thì các đường sức từ trong lòng ống dây có dạng những
[bookmark: c2a]	A. vòng tròn cách đều nhau.
[bookmark: c2b]	B. đường thẳng song song với trục ống dây và cách đều nhau.
[bookmark: c2c]	C. đường thẳng vuông góc với trục ống dây và cách đều nhau.
[bookmark: c2d]	D. đường cong cách đều nhau.
Câu 3. Khi ta nhìn vào mặt phẳng chứa dòng điện tròn, thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ. Khi đó các đường sức từ trong mặt phẳng giới hạn bởi dòng điện có chiều
[bookmark: c3a][bookmark: c3b]	A. theo chiều kim đồng hồ.	B. đi vào.
[bookmark: c3c][bookmark: c3d]	C. đi ra.	D. ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai? Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên
[bookmark: c4a][bookmark: c4b]	A. điện tích đứng yên đặt trong nó.	B. nam châm đặt trong nó.
[bookmark: c4c][bookmark: c4d]	C. điện tích chuyển động trong nó.	D. dòng điện đặt trong nó.
Câu 5. Các đường sức từ là các đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tai mỗi điểm
[bookmark: c5a]	A. trùng với hướng của lực từ tác dụng lên dòng điện tại điểm đó.
[bookmark: c5b]	B. trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
[bookmark: c5c]	C. vuông góc với từ trường tại điểm đó.
[bookmark: c5d]	D. vuông góc với hướng của lực từ tác dụng lên dòng điện tại điểm đó.
Câu 6. Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?
[bookmark: c6a]	A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.
[bookmark: c6b]	B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
[bookmark: c6c]	C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.
[bookmark: c6d]	D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
[bookmark: c7a][bookmark: c7b]	A. nằm theo hướng của lực từ.	B. ngược hướng với đường sức từ.
[bookmark: c7c][bookmark: c7d]	C. nằm theo hướng của đường sức từ.	D. ngược hướng với lực từ.
Câu 8. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
[bookmark: c8a][bookmark: c8b]	A. cong không cắt nhau và cách đều nhau.	B. cong không cắt nhau.
[bookmark: c8c][bookmark: c8d]	C. thẳng song song.	D. thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 9. Các đường sức từ quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng
[bookmark: c9a]	A. các đường thẳng song song với dòng điện.
[bookmark: c9b]	B. các đường thẳng vuông góc với dòng điện như những nan hoa xe đạp.
[bookmark: c9c]	C. những vòng tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua.
[bookmark: c9d]	D. những đường xoắn ốc đồng trục với trục là dòng điện.
Câu 10. Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp
[bookmark: c10a]	A. hai dòng điện không đổi đặt gần nhau.
[bookmark: c10b]	B. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
[bookmark: c10c]	C. hai thanh nam châm đặt gần nhau.
[bookmark: c10d]	D. một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.
Câu 11. Từ phổ là hình ảnh của
[bookmark: c11a]	A. các đường mạt sắt xung quanh nam châm.
[bookmark: c11b]	B. các đường mạt sắt xung quanh điện tích đứng yên.
[bookmark: c11c]	C. tương tác giữa nam châm và dòng điện chạy trong dây dẫn tròn.
[bookmark: c11d]	D. tương tác giữa dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
Câu 12. Một thanh nam châm bao giờ cũng có
[bookmark: c12a][bookmark: c12b][bookmark: c12c]	A. một loại cực từ.	B. hai loại cực từ.	
[bookmark: c12d]	C. ba loại cực từ.	D. một hoặc hai loại cực từ.
Câu 13. Có thể thu được từ phổ bằng cách
[bookmark: c13a]	A. rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
[bookmark: c13b]	B. rắc mạt nhôm lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
[bookmark: c13c]	C. vẽ hình ảnh tương tác từ trong từ trường của nam châm.
[bookmark: c13d]	D. chụp lại hình vẽ đường sức từ trong từ trường của nam châm.
Câu 14. Để đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực, người ta dùng
[bookmark: c14a][bookmark: c14b][bookmark: c14c]	A. đường sức từ.	B. véc tơ cảm ứng từ.	
[bookmark: c14d]	C. nam châm thử.	D. phương pháp từ phổ.
Câu 15. Người ta quy ước vẽ các đường sức từ trong từ trường
A. luôn luôn song song với nhau.
[bookmark: c15b]	B. dày hơn nơi từ trường mạnh hơn, thưa hơn nơi từ trường yếu hơn.
[bookmark: c15c]	C. luôn song song và cách đều nhau.
[bookmark: c15d][bookmark: bookmark380]	D. dày hơn nơi từ tường yếu hơn, thưa hơn nơi từ trường mạnh hơn.	
Câu 16. Từ trường của một nam châm thẳng giống từ trường được tạo bởi
[bookmark: c16a]	A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
[bookmark: c16b]	B. một ống dây có dòng điện chạy qua.
[bookmark: c16c]	C. một nam châm hình chữ U.
[bookmark: c16d]	D. một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây nói lên tính chất khác biệt của nam châm điện so với nam châm vĩnh cửu?
[bookmark: c17a]	A. Nam châm điện có cực từ bắc và cực từ nam.
[bookmark: c17b]	B. Nam châm điện có thể hút các vật làm bằng vật liệu từ.
[bookmark: c17c]	C. Có thể bật hoặc tắt từ trường của nam châm điện.
[bookmark: c17d]	D. Không thể đảo ngược được cực từ của nam châm điện.
Câu 18. Từ trường đều là từ trường có
[bookmark: c18a]	A. đường sức từ cong.
[bookmark: c18b]	B. véc tơ cảm ứng từ giống nhau tại mọi điểm.
[bookmark: c18c]	C. đường sức từ tròn.
[bookmark: c18d]	D. độ lớn cảm ứng từ như nhau tại mọi điểm.
Câu 19. Đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có dạng là
[bookmark: c19a]	A. các đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
[bookmark: c19b]	B. các đường tròn đồng tâm, tâm nằm trên dây dẫn và nằm trên mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
[bookmark: c19c]	C. các đường cong hoặc đường tròn hoặc đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
[bookmark: c19d]	D. các đường tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện.
Câu 20. Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây về hai thanh đó là đúng?
[bookmark: c20a]	A. Đó là hai thanh nam châm.
[bookmark: c20b]	B. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt.
[bookmark: c20c]	C. Đó là hai thanh sắt.
[bookmark: c20d]	D. Có thể là hai thanh nam châm, có thể là hai thanh sắt.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng đường sức từ được tạo ra bởi một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện?
[bookmark: c21a][bookmark: c21b]	A. Tia phát ra từ dây.	B. Đường tròn có tâm trên dây.
[bookmark: c21c][bookmark: c21d][bookmark: bookmark389]	C. Đường thẳng song song với dây.	D. Hình elip có tâm trên dây.
[image: A circular diagram of a red circle

AI-generated content may be incorrect.]Câu 22. Một dây dẫn điện thẳng được đặt vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ. Đường sức từ quay ngược chiều kim đồng hồ. Chiều của dòng điện là
[bookmark: c22a]	A. đi ra khỏi mặt phẳng và vuông góc với mặt phẳng.
[bookmark: c22b]	B. quay ngược chiều kim đồng hồ.
[bookmark: c22c]	C. đi ra khỏi mặt phẳng và vuông góc với mặt phẳng.
[bookmark: c22d]	D. quay cùng chiều kim đồng hồ.
[image: A diagram of a wire

AI-generated content may be incorrect.]Câu 23. Cho sơ đồ mạch điện và kim nam châm được treo như hình bên dưới. Kim nam châm chỉ chuyển động tịnh tiến. Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ
[bookmark: c23a][bookmark: c23b][bookmark: c23c]	A. bị đẩy sang trái.	B. bị đẩy sang phải.	
[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: c23d]	C. vẫn đứng yên.	D. bị đẩy sang trái rồi bị đẩy sang phải.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai:
Câu 24. Bên dưới là hình ảnh phân bố mạt sắt của ống dây có dòng điện chạy qua. Chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai?
[image: A close-up of a comb

AI-generated content may be incorrect.]
	

	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Bên ngoài ống dây, các đường sức từ là những đường cong không kín.
	
	

	b
	Trong lòng ống dây, các đường sức từ là những đường thẳng song song và cách đều nhau.
	
	

	c
	Các đường sức từ có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần mạt sắt.
	
	

	d
	Hình ảnh mạt sắt có dạng giống với hình ảnh mạt sát do một nam châm thẳng gây ra.
	
	


Câu 25. Rắc đều một lớp mạt sắt lên một tấm nhựa mỏng, phẳng và trong suốt. Đặt tấm nhựa này lên phía trên một thanh nam châm, sau đó gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt được tạo thành trên tấm nhựa.
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Từ phổ là hình ảnh các mạt sắt nằm dọc theo những đường nhất định.
	
	

	b
	Nếu đặt thanh nam châm song song với tấm nhựa, các mạt sắt sẽ sắp xếp theo các đường thẳng.
	
	

	c
	Các đường sức từ càng dày thì từ trường càng mạnh.
	
	

	d
	Các mạt sắt sẽ tập trung dày hơn ở vùng gân hai cực của thanh nam châm.
	
	



II. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. CẢM ỨNG TỪ
1. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện
Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường là một đại lượng vecto có:
+ Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dòng điện và đường sức từ tại điểm khảo sát.
+ Chiều: Được xác định bằng quy tắc bàn tay trái.
[image: 63 kim loan]“Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện.”


+ Độ lớn: 
Trong đó: F lực từ (N);
I cường độ dòng điện (A); l chiều dài dây dẫn (m);

B cảm ứng từ (T); : góc hợp bởi chiều của từ trường và chiều dòng điện (độ)
2. Cảm ứng từ
[bookmark: c24a]A. Định nghĩa: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ tại điểm đó.

- Kí hiệu: 
- Cảm ứng từ là đại lượng vectơ có:
+ Gốc: tại vị trí khảo sát
+ Phương trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đang xét;
+ Chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm.

+ Có độ lớn: 
F lực từ (N);
I cường độ dòng điện (A); l chiều dài dây dẫn (m);

B cảm ứng từ (T); : góc hợp bởi chiều của cảm ứng từ và chiều dòng điện (độ)
B. Đơn vị của cảm ứng từ:
Trong hệ SI, cảm ứng từ có đơn vị là tesla, kí hiệu T:
Cảm ứng từ có độ lớn bằng 1T khi dây dẫn mang dòng điện 1A đặt vuông góc trong từ trường đều chịu tác dụng bởi lực từ có độ lớn 1N trên 1m chiều dài của nó.
1T=1N.A-1.m-1 hoặc 1T=1kg.A-1.s-2
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn
[bookmark: _Hlk177216540][bookmark: c25a][bookmark: c25b][bookmark: c25c][bookmark: c25d]Câu 26. Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện tuân theo quy tắc
	A. bàn tay trái.	B. bàn tay phải.	C. nắm tay phải.	D. nắm tay trái.
Câu 27. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ?
[image: A diagram of a diagram

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c26a][bookmark: c26b][bookmark: c26c][bookmark: c26d]	A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
[bookmark: c27a][bookmark: c27b][bookmark: c27c][bookmark: c27d]Câu 28. Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.
	A. Nằm trong mặt phẳng và vuông góc với đoạn dòng điện và cảm ứng từ. 
	B. Vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ. 
	C. Chỉ vuông góc dòng điện. 
	D. Chỉ vuông góc với cảm ứng từ.
[bookmark: c28a][bookmark: c28b][bookmark: c28c][bookmark: c28d]Câu 29. Phương của cảm ứng từ tại một điểm 
	A. nằm ngangtrùng với phương của kim nam châm tại điểm đó. 
	B. thẳng đứng trùng với phương của kim nam châm tại điểm đó.
	C. trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đó.
	D. vuông góc với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đó.
Câu 30. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện là
[image: A diagram of a circle and a circle with arrows

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c29a][bookmark: c29b][bookmark: c29c][bookmark: c29d]	A. hình 1.	B. hình 2.	C. hình 3.	D. hình 4.
Câu 31. Hình vẽ xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là
[image: A diagram of a line with a line and a line with a line and a line with a line and a line with a line and a line with a line and a line with a line and

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c30a][bookmark: c30b][bookmark: c30c][bookmark: c30d]	A. hình 1.	B. hình 2.	C. hình 3.	D. hình 4.
Câu 32. Hình vẽ xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là
[image: A diagram of a line

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c31a][bookmark: c31b][bookmark: c31c][bookmark: c31d]	A. hình 1.	B. hình 2.	C. hình 3.	D. hình 4.
Câu 33. Hình vẽ xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là
[image: A close-up of a diagram
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[bookmark: c32a][bookmark: c32b][bookmark: c32c][bookmark: c32d]	A. hình 1.	B. hình 2.	C. hình 3.	D. hình 4.
Câu 34. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện
[image: A diagram of a circle with numbers and letters
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[bookmark: c33a][bookmark: c33b][bookmark: c33c][bookmark: c33d]	A. hình 1.	B. hình 2.	C. hình 3.	D. hình 4.
Câu 35. Hình biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là
[image: A close-up of symbols

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c34a][bookmark: c34b][bookmark: c34c][bookmark: c34d][bookmark: c35d][bookmark: c36d][bookmark: c37d]	A. hình 1.	B. hình 2.	C. hình 3.	D. hình 					
Câu 36. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
I
F
N
S
A.
I
F
S
N
B.
I
F
S
N
C.
I
F
N
S
D.

Câu 37. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
A.
I
B
F
B.
I
B
F
I
B
F
C.
B
I
F
D.

Câu 38. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
F
I
F
N
S
A.
I
F
S
N
B.
I
S
N
D.
I
N
S
C.
F

[bookmark: c38a][bookmark: c38b][bookmark: c38c][bookmark: c38d]Câu 39. Một đoạn dây dẫn có chiều dài 25 cm mang dòng điện 2 A đặt trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc 48o thì lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn 0,018 N. Cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng điện có độ lớn bằng 
	A. 0,036T.	B. 0,027T.	C. 0,048T.	D. 0,2T.
[bookmark: c39a][bookmark: c39b][bookmark: c39c][bookmark: c39d]Câu 40. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 4 A có chiều dài 40 cm đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng điện có độ lớn 0,018 T, biết dòng điện hợp với cảm ứng từ một góc 60o. Lực từ có độ lớn bằng 
	A. 0,025 N.	B. 0,0144 N.	C. 2,5 N.	D. 1,44 N.
[bookmark: c40a][bookmark: c40b][bookmark: c40c][bookmark: c40d]Câu 41. Một đoạn dây dẫn có chiều dài 20 cm mang dòng điện 2 A đặt trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc 45o thì lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn N. Cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng điện có độ lớn bằng 
	A. 0,1T.	B. 10-3 T.	C. 5.10-4 T.	D. 0,05 T.
Câu 42. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 5A có chiều dài 60cm đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng điện có độ lớn 0,03T, biết dòng điện hợp với cảm ứng từ một góc 300. Lực từ có độ lớn bằng
[bookmark: c41a][bookmark: c41b][bookmark: c41c][bookmark: c41d]	A. 0,045 N.	B. 0,08 N.	C. 4,5 N.	D. 8 N. 
Sử dụng dữ kiện bài toán để trả lời câu 43, câu 44: Thanh MN = 40 cm có khối lượng 5g được treo nằm ngang bởi 2 sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh MN nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T. Mỗi sợi chỉ treo MN chỉ chịu được lực kéo tối đa không quá 0,04 N. Lấy g = 10m/s2
[image: A diagram of a diagram

AI-generated content may be incorrect.]
Câu 43. Để lực căng hai dây treo bằng 0 thì dòng điện qua MN có chiều từ
[bookmark: c42a][bookmark: c42b][bookmark: c42c][bookmark: c42d]	A. M đến N và cường độ 0,5A.	B. N đến M và cường độ 0,5A.
	C. M đến N và cường độ 5A.	D. N đến M và cường độ 5A.
[bookmark: c43a]Câu 44. Để hai dây treo bị đứt thì dòng điện qua MN có chiều và độ lớn như thế nào?
[bookmark: c43b][bookmark: c43c][bookmark: c43d][bookmark: c44d][bookmark: c45d][bookmark: c46d][bookmark: c47d][bookmark: c48d]	A. Có chiều từ M đến N và cường độ 0,52A.	B. Có chiều từ N đến M và cường độ 0,52A.
	C. Có chiều từ M đến N và cường độ 5,2A.	D. Có chiều từ N đến M và cường độ 5,2A											
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
[image: A diagram of a rectangular object with a spring

AI-generated content may be incorrect.][image: A diagram of a circle with arrows and a circle with a circle and a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a

AI-generated content may be incorrect.]Câu 45. Một đoạn dây dẫn bằng đồng được đặt vuông góc với đường sức từ một từ trường đều và nằm cân bằng theo phương ngang song song với mặt đất như hình vẽ, trong đoạn dây có dòng điện với cường độ I=0,7A. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn dây. Biết khối lượng của một đơn vị chiều dài của đoạn dây là 0,0466kg/m, lấy g=9,8m/s2. 
	

	Đúng 
	Sai 

	a) Cảm ứng từ có phương nằm ngang.
	
	

	b) Cảm ứng từ có chiều từ trái qua phải.
	
	

	c) Độ lớn lực từ bằng độ lớn lực hấp dẫn.
	
	

	d) Độ lớn cảm ứng từ có giá trị là 7.10-2 T
	
	


Câu 46. Một dây dẫn dài 100cm mang dòng điện được đặt vuông góc với đường sức từ một từ trường đều có B=5mT. Trong mỗi giây có 1020 electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Biết e=1,6.10-19C.
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 16A
	
	

	b. Lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn 8N
	
	

	c. Chiều của lực từ được xác định bằng quy tắc nắm tay phải.
	
	

	d. Trong quy tắc bàn tay trái để xác định lực từ, ta đặt lòng bàn tay mở rộng, các ngón tay song song với các đường sức từ. 
	
	



[image: A diagram of a diagram of a line
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Câu 47. Một dây dẫn bằng đồng khối lượng 200g dài 50cm mang dòng điện I được treo vuông góc trong từ trường đều B=0,05T bằng một sợi dây mảnh như hình vẽ. Lấy g=9,8m/s2, e=1,6.10-19
C. Trong mỗi giây có 2.1019 electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Biết rằng dây dẫn không giãn và có thể chịu lực được tối đa 2N.

	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn 0,08N
	
	

	b. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I=3,2A
	
	

	c. Dây treo sẽ bị đứt. 
	
	

	
d. Trong hình vẽ bên, góc 
	
	




Câu 48. Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang (Hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ.

	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn cân bằng với trọng lực tác dụng lên dây
	
	

	b. Lực từ có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. 
	
	

	c. Dòng điện có chiều từ B đến A
	
	

	d. Cường độ dòng điện chạy qua dây AB có giá trị 2,4 A
	
	


P
HẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 49. Cho công thức tính cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài:  
Dòng điện thẳng cường độ I=0,5A đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6 T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện (đơn vị cm) ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 50. Một đoạn dây dài 2,0 m mang dòng điện 0,60 A được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,50 T, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là bao nhiêu N ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 51. Một dây dẫn là nửa đường tròn bán kính 10cm có dòng điện I=5A. Đặt dây dẫn trong mặt phẳng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường đều, B=0,1T. Tìm lực từ tác dụng lên dây (đơn vị N)?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 52. Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện 6,5A ở trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 4,3mT. Tính lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây dẫn khi góc giữa dây dẫn và từ trường là 450 (đơn vị: 10-2 N/m) ?
	Đáp án:
	
	
	
	




Câu 53. Một đoạn dây dẫn dài 5cm được đặt trong từ trường đều và vuông góc cảm ứng từ . Cường độ dòng điện qua đoạn dây là 0,75A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 3.10-3 N. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất lên đoạn dây. Xác định độ lớn của  (đơn vị T)
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 54. Xét một đoạn dây dẫn dài 40cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 5mT, theo phương vuông góc với đường sức từ. Với dòng điện chạy qua là 0,16 A, hãy tính lực từ tác dụng lên dây dẫn (đơn vị: 10-4 N).
	Đáp án:
	
	
	
	


III. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ





S

1. Từ thông
a) Khái niệm: Từ thông là đại lượng đặc trưng cho số đường sức từ xuyên qua diện tích S.
b) Biểu thức:  =
B. S.cos
Trong đó: B là cảm ứng từ (T)
S là diện tích có từ trường xuyên qua (m2)


 là véc tơ pháp tuyến của diện tích S ()


 = (,).
 (phi) là từ thông qua mặt phẳng S (Wb)
c) Đơn vị từ thông: là Veber (Wb)




d) Nhận xét: Khi  thì ; khi  thì .
2. Hiện tượng cảm ứng điện từ
a) Thí nghiệm

	Dụng cụ
	Tiến hành thí nghiệm

	+ Nam châm (2)
+ Cuộn dây dẫn (3)
+ Điện kế (1)
+ Dây nối.

	a) Nối khung dây vào điện kế.
b) Đặt khung dây lại gần nam châm
c) Di chuyển nam châm lại gần, hoặc xa khung dây.
d) Di chuyển khung dây lại gần, hoặc xa nam châm.
e) Trong lúc di chuyển c), d) quan sát kim điện kế. 


b) Hiện tượng cảm ứng điện từ
- Khi từ thông qua một một mạch điện kín biến thiên (thay đổi) thì trong mạch xuất hiện dòng điện điện (gọi là dòng điện cảm ứng). Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Suất điện động tạo ra dòng điện cảm ứng gọi là suất điện động cảm ứng.
c) Định luật Lenz (quy tắc xác định chiều của dòng điện cảm ứng)
- Dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch.
- Khi từ thông qua khung dây biến thiên do chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự chuyển động đó.
d) Định luật Faraday: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch đó.

Biểu thức: 

Trong đó:  là suất điện động cảm ứng (V)


 là độ biến thiên của từ thông (Wb); 

 là khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên của từ thông (s)

Nếu mạch điện có N vòng dây thì: 
5. Liên hệ giữa định luật Faraday và định luật Lenz

- Từ định luật Faraday và định luật Lenz ta có: 

Lưu ý: Nếu từ thông  biến thiên liên tục thì  (suất điện động cảm ứng bằng đạo hàm cấp 1 của từ thông theo thời gian).
6. Điện từ trường
- Điện từ trường là vùng không gian có điện trường, từ trường biến thiên và chuyển hoá qua lại lẫn nhau. Từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện điện trường xoáy. Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường biến thiên theo thời gian.
- Lưu ý: Trường xoáy là trường mà đường sức của nó là đường cong kín.

	

	Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy

	[image: A diagram of a circle with arrows

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A diagram of a magnetic field

AI-generated content may be incorrect.]




- Tính chất: Trong vùng không gian điện từ trường, véc tơ cảm ứng từ luôn vuông góc với véc tơ cường độ điện trường .
2. Sóng điện từ
	

	Sự lan truyền sóng điện từ

	[image: A diagram of a circle with arrows and circles

AI-generated content may be incorrect.]
	
[image: Nêu mô hình sóng điện từ.]


- Sóng điện từ: là quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian.
- Mô hình lan truyền sóng điện từ theo quy tắc vặn định ốc (H12.9/82).
- Đặc điểm sóng điện từ:
+ Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không.

+ Trong chân không, tốc độ lan truyền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng. Công thức tính bước sóng của sóng điện từ trong chân không là: λ = c. T = .



+ Sóng điện từ là sóng ngang. Tại mỗi điểm trong quá trình truyền sóng, các véc tơ  và  luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng (vuông góc với véc tơ vận tốc ).
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn




Câu 55. Với  là từ thông,  là độ lớn cảm ứng từ, là diện tích mạch kín và  là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến mạch kín và vectơ cảm ứng từ. Từ thông qua một mạch kín được xác định bằng công thức




[bookmark: c49a][bookmark: c49b][bookmark: c49c][bookmark: c49d]	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 56. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

[bookmark: c50a]	A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là 
[bookmark: c50b]	B. Đơn vị của từ thông là Weber.
[bookmark: c50c]	C. Từ thông là một đại lượng đại số.
[bookmark: c50d]	D. Từ thông là một đại lượng có hướng.
Câu 57. Trong hệ đơn vị SI, 1 Weber được định nghĩa bằng
[bookmark: c51a][bookmark: c51b][bookmark: c51c][bookmark: c51d]	A. 1 Tm2.	B. 1 T/m.	C. 1 T.m.	D. 1 T/m2.
Câu 58. Phát biểu nào sau đây về từ thông là không đúng?
[bookmark: c52a]	A. Từ thông là đại lượng vectơ, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.
[bookmark: c52b]	B. Từ thông là đại lượng vô hướng, được sử dụng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S nào đó.
[bookmark: c52c]	C. Đơn vị của từ thông là weber, kí hiệu là Wb.
[bookmark: c52d]	D. Từ thông qua diện tích S nào đó bằng không khi vectơ pháp tuyến của diện tích S vuông góc với vectơ cảm ứng từ của từ trường.
Câu 59. Xét một cuộn dây kín đặt trong từ trường đều. Trong các trường hợp sau:
1. Tăng số vòng dây.
2. Tăng đường kính dây dẫn.
3. Tăng tiết diện cuộn dây.
4. Tăng độ lớn cảm ứng từ của từ trường.
Số trường hợp làm tăng từ thông qua cuộn dây là
[bookmark: c53a][bookmark: c53b][bookmark: c53c][bookmark: c53d]	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 60. Từ thông qua mặt kín S đặt trong từ trường không phụ thuộc vào
[bookmark: c54a]	A. độ nghiêng của mặt S so với vectơ cảm ứng từ.
[bookmark: c54b]	B. độ lớn của vectơ cảm ứng từ.
[bookmark: c54c]	C. độ lớn của diện tích mặt S.
[bookmark: c54d]	D. độ lớn của tiết diện dây dẫn.
Câu 61. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?
[bookmark: c55a]	A. Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian có từ thông biến thiên.
[bookmark: c55b]	B. Khi có từ thông biến thiên qua cuộn dây dẫn thì luôn có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây, ngay cả khi cuộn dây không kín.
[bookmark: c55c]	C. Hiện tượng cảm ứng điện từ không xảy ra trong khối vật dẫn, kể cả khi có từ thông biến thiên qua khối vật dẫn đó.
[bookmark: c55d]	D. Dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn dây dẫn kín không gây ra tác dụng nhiệt đối với cuộn dây.
Câu 62. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng sinh ra do sự biến thiên của từ thông theo thời gian được xác định bằng biểu thức




[bookmark: c56a][bookmark: c56b][bookmark: c56c][bookmark: c56d]	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 63. Từ thông đi qua vòng dây trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  không phụ thuộc vào
[bookmark: c57a]	A. bán kính sợi dây.
[bookmark: c57b]	B. diện tích vòng dây.

[bookmark: c57c]	C. góc được tạo giữa mặt phẳng vòng dây và phương của 
[bookmark: c57d]	D. độ lớn của cảm ứng từ.
Câu 64. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.
(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).
(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.
(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.
[bookmark: c58a][bookmark: c58b][bookmark: c58c][bookmark: c58d]	A. (1), (2).	B. (2), (3).	C. (3), (4).	D. (1), (4).
Câu 65. Vectơ pháp tuyến của diện tích S là vectơ có phương
[bookmark: c59a]	A. vuông góc với diện tích đã cho.
[bookmark: c59b]	B. song song với diện tích đã cho.
[bookmark: c59c]	C. tạo với diện tích đã cho một góc không đổi.
[bookmark: c59d]	D. tạo với diện tích đã cho một góc 180o.
Câu 66. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi các đường sức từ
[bookmark: c60a][bookmark: c60b]	A. vuông góc với mặt phẳng khung dây.	B. song song với mặt phẳng khung dây.
[bookmark: c60c][bookmark: c60d]	C. hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o.	D. hợp với mặt phẳng khung dây góc 40o.
Câu 67. Định luật Lenz được dùng để xác định?
[bookmark: c61a]	A. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
[bookmark: c61b]	B. Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
[bookmark: c61c]	C. Cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
[bookmark: c61d]	D. Sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.
Câu 68. Chọn câu sai. Dòng điện cảm ứng là dòng điện
[bookmark: c62a]	A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
[bookmark: c62b]	B. có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.
[bookmark: c62c]	C. chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
[bookmark: c62d]	D. có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.
Câu 69. Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với
[bookmark: c63a]	A. độ lớn của từ thông qua mạch.
[bookmark: c63b]	B. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.
[bookmark: c63c]	C. độ lớn của cảm ứng từ.
[bookmark: c63d]	D. thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch.
Câu 70. Một vòng dây kín nằm trong mặt phẳng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu độ lớn cảm ứng từ tăng 3 lần thì từ thông qua các vòng dây
[bookmark: c64a][bookmark: c64b][bookmark: c64c][bookmark: c64d]	A. tăng 3 lần.	B. tăng 9 lần.	C. giảm 3 lần.	D. không đổi.


Câu 71. Bố trí nam châm và mạch kín như hình vẽ. Từ thông qua vòng dây dẫn  biến thiên khi
[image: A diagram of a circle with a circle and a letter

AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: c65a]	A.  đứng yên, nam châm chuyển động xuống dưới.

[bookmark: c65b]	B.  và nam châm cùng chuyển động đều lên trên cùng vận tốc.

[bookmark: c65c]	C.  và nam châm cùng chuyển động đều xuống dưới cùng vận tốc.

[bookmark: c65d]	D.  và nam châm cùng đứng yên.
Câu 72. Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi vòng dây
[image: A black and white image of a circle

AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: c66a]	A. bị làm cho vòng dây biến dạng.
[bookmark: c66b]	B. quay xung quanh pháp tuyến của nó.
[bookmark: c66c]	C. dịch chuyển tịnh tiến dọc theo đường sức từ.
[bookmark: c66d][bookmark: c67d][bookmark: c68d][bookmark: c69d][bookmark: c70d][bookmark: c71d]	D. quay xung quanh một trục trùng với đường sức từ.															
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai


Câu 73. Một cuộn dây dẫn kín có tiết diện  được đặt trong từ trường có cường độ  
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	
Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây vuông góc với từ trường là 
	
	

	b
	Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây hợp một góc 0o với từ trường thì từ thông qua mạch có giá trị âm.
	
	

	c
	
Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây hợp một góc 30o với từ trường là 
	
	

	d
	Đặt cuộn dây dẫn kín trong từ trường đó nếu tăng diện tích vòng dây lên gấp đôi thì từ thông gửi qua cuộn dây đó cũng tăng gấp đôi.
	
	


Câu 74. Khung dây đồng ABCD hình chữ nhật có kích thước 5 cm × 10 cm đặt vào từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 60o. 
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Vector cảm ứng từ hợp với hợp với vector pháp tuyến của khung một góc 300.
	
	

	b
	
Từ thông gửi qua khung dây có giá trị là  
	
	

	c
	Nếu tăng độ lớn cảm ứng từ lên 2 lần đồng thời tăng số vòng của khung dây lên 100 vòng thì từ thông qua khung sẽ tăng lên 100 lần.
	
	

	d
	Nếu bóp méo khung dây đồng thì từ thông gửi qua mạch sẽ không thay đổi.
	
	


Câu 75. Cho một nam châm đưa lại gần vòng dây như hình. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây và chiều dịch chuyển của vòng dây.
[image: A diagram of a magnet
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	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	
Từ trường ban đầu  do nam châm gây ra có chiều từ phải sang trái.
	
	

	b
	


Đưa nam châm lại gần nên từ thông qua khung dây tăng nên  ngược chiều nên  có chiều từ phải sang trái và đi vào mặt vòng dây nên mặt vòng dây này là mặt Nam.
	
	

	c
	
Chiều dòng điện  ngược chiều kim đồng hồ.
	
	

	d
	Mặt đối diện của vòng dây với nam châm là mặt Bắc và do cực Bắc của nam châm lại gần mặt Bắc của vòng dây nên vòng dây bị đẩy ra xa.
	
	


Câu 76. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Khi có từ thông qua mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.
	
	

	b
	Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn khi cho khung này quay trong từ trường đều.
	
	

	c
	Khi từ thông xuyên qua mạch đang giảm thì từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra sẽ cùng chiều với từ trường đã sinh ra nó.
	
	

	d
	Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
	
	



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 77. Khung dây phẳng có diện tích 100 cm2 đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 0,2 T. Khi mặt phẳng khung dây hợp với  một góc 30o thì từ thông qua mặt phẳng là bao nhiêu mili Weber?
	Đáp án:
	
	
	
	




Câu 78. Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn  Từ thông qua hình vuông đó bằng  Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó là bao nhiêu độ?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 79. Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là  Cảm ứng từ có giá trị là bao nhiêu mili Tesla ?
	Đáp án:
	
	
	
	




Câu 80. Một khung dây dẫn phẳng hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn  từ thông qua hình vuông đó bằng  Góc hợp bởi vector cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây là bao nhiêu độ ?
	Đáp án:
	
	
	
	




Câu 81. Một khung dây phẳng hình vuông đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn  mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là  Độ dài cạnh của khung dây là bao nhiêu cm?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 82. Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60o quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung có độ lớn bằng bao nhiêu micro Weber?
	Đáp án:
	
	
	
	



LUYỆN TẬP VỀ SÓNG ĐIỆN TỪ
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 83. Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra
[bookmark: c72a][bookmark: c72b][bookmark: c72c][bookmark: c72d]	A. điện trường.	B. từ trường.	C. điện trường xoáy.	D. điện từ trường.
Câu 84. Điện trường xoáy là điện trường
[bookmark: c73a]	A. có các đường sức bao quanh các đường sức từ.
[bookmark: c73b]	B. có các đường sức không khép kín.
[bookmark: c73c]	C. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.
[bookmark: c73d]	D. của các điện tích đứng yên.
Câu 85. Điện trường có đường sức là đường cong kín được gọi là điện trường
[bookmark: c74a][bookmark: c74b][bookmark: c74c][bookmark: c74d]	A. xoáy.	B. tĩnh.	C. không đổi.	D. đều.
Câu 86. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó sẽ xuất hiện
[bookmark: c75a][bookmark: c75b]	A. một từ trường xoáy.	B. một điện trường xoáy.
[bookmark: c75c][bookmark: c75d]	C. một dòng điện.	D. một điện trường.
Câu 87. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
[bookmark: c76a]	A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
[bookmark: c76b]	B. Điện từ trường có vectơ điện trường hướng từ điện tích dương sang điện tích âm.
[bookmark: c76c]	C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
[bookmark: c76d]	D. Từ trường xoáy có các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
Câu 88. Điện trường xoáy là điện trường
[bookmark: c77a]	A. giữa hai bản của tụ điện.
[bookmark: c77b]	B. do từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra.
[bookmark: c77c]	C. xung quanh một điện tích đứng yên.
[bookmark: c77d]	D. xung quanh một dòng điện không đổi.
Câu 89. Điện từ trường xuất hiện xung quanh
[bookmark: c78a]	A. một quả cầu tích điện đứng yên.
[bookmark: c78b]	B. một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu đứng yên.
[bookmark: c78c]	C. một ống dây đang có dòng điện không đổi chạy qua.
[bookmark: c78d]	D. chỗ có tia lửa điện.
Câu 90. Điện từ trường xuất hiện xung quanh
[bookmark: c79a][bookmark: c79b]	A. một điện tích đứng yên.	B. một dòng điện không đổi.
[bookmark: c79c][bookmark: c79d]	C. một tụ điện.	D. dây có dòng điện xoay chiều.
Câu 91. Xung quanh một nam châm dao động điều hòa xuất hiện
[bookmark: c80a][bookmark: c80b]	A. dòng điện cảm ứng.	B. chỉ có điện trường.
[bookmark: c80c][bookmark: c80d]	C. điện từ trường.	D. chỉ có từ trường.
Câu 92. Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng, xung quanh dây dẫn sẽ
[bookmark: c82a][bookmark: c82b]	A. chỉ có điện trường.	B. chỉ có từ trường.
[bookmark: c82c][bookmark: c82d]	C. có điện từ trường.	D. vừa có điện trường tĩnh và từ trường.
Câu 93. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây đúng?
[bookmark: c83a]	A. Vecto cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
[bookmark: c83b]	B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha.
[bookmark: c83c]	C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau .
[bookmark: c83d]	D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
Câu 94. Sự lan truyền của điện từ trường trong không gian được gọi là
[bookmark: c84a][bookmark: c84b][bookmark: c84c][bookmark: c84d]	A. sóng điện từ.	B. sóng âm thanh.	C. điện trường.	D. từ trường.
Câu 95. Trong sóng điện từ dao động điện trường và dao động từ trường tại một điểm luôn dao động
[bookmark: c85a][bookmark: c85b]	A. cùng pha nhau.	B. ngược pha với nhau.
[bookmark: c85c][bookmark: c85d]	C. vuông pha với nhau.	D. lệch pha nhau một góc 600.
Câu 96. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ
[bookmark: c86a]	A. chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
[bookmark: c86b]	B. bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
[bookmark: c86c]	C. lan truyền trong chân không với tốc độ lớn hơn trong nước.
[bookmark: c86d]	D. là sóng ngang.
Câu 97. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
[bookmark: c87a][bookmark: c87b]	A. cùng phương, ngược chiều.	B. cùng phương, cùng chiều.
[bookmark: c87c][bookmark: c87d]	C. có phương vuông góc với nhau.	D. có phương lệch nhau 45o.
Câu 98. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ dao động
[bookmark: c88a][bookmark: c88b]	A. cùng tần số, cùng pha.	B. cùng tần số, vuông pha.
[bookmark: c88c][bookmark: c88d]	C. khác tần số, cùng pha.	D. khác tần số, vuông pha.
Câu 99. Sóng điện từ có tính chất nào sau đây? Sóng điện từ
[bookmark: c89a][bookmark: c89b]	A. là sóng dọc.	B. không mang năng lượng.
[bookmark: c89c][bookmark: c89d][bookmark: c90d][bookmark: c91d][bookmark: c92d]	C. là sóng ngang.	D. không truyền được trong chân không							
IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
- Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
[image: A diagram of a triangle with arrows and letters

AI-generated content may be incorrect.]- Cho khung (cuộn) dây quay đều với tốc độ góc ω trong từ trường đều:
[bookmark: _Hlk191300437]+ Từ thộng qua cuộn dây:  = NBScos(ωt) Wb.
Từ thông cực đại Φo = NBS
+ Suất điện động cảm ứng:
e = – Φ’ = ωNBSsin(ωt) = ωNBcos(ωt - )
+ Suất điện động cực đại: E0 = ωNBS = ωΦ0.
+ Suất điện động hiệu dụng: 
Đơn vị: S (m2), Φ (Wb) – Webe, B (T) – Testla, N (vòng), ω (rad/s), e (V)

Chu kì, tần số của suất điện động: 
2. Đại cương về dòng điện xoay chiều
- Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa với thời gian theo quy luật của hàm cosin (hoặc sin).
+ Cường độ: i = I0cos(t + i) (A)  
+ Điện áp: u = U0cos(t + u) (V)  
-i và u: giá trị cường độ dòng điện tức thời và điện áp tức thời.
-I0 và U0: giá trị cường độ dòng điện cực đại và điện áp cực đại.
-ω > 0 là tần số góc, đơn vị: rad/s.
-i và u: pha ban đầu của cường độ dòng điện và điện áp.
-(t + i) và (t + u): pha của cường độ và điện áp tại thời điểm t.
-: Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ.

[image: ][image: ]





-Các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp: , 
-Mạng điện xoay chiều Việt Nam: 220V – 50Hz
3. Ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống
- Truyền tải điện năng đi xa dễ dàng (sử dụng thêm máy biến áp để đạt hiệu suất cao), dẫn điện đến các nơi tiêu thụ điện.
- Dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng phát sáng, tác dụng sinh lí
- Chuyển hóa năng lượng thành các dạng năng lượng khác phục vụ cho đời sống: quạt, động cơ, đèn điện….
- Trong y học dùng để vận hành các thiết bị y tế: máy chuẩn đoán hình ảnh, máy hỗ trợ điều trị bệnh nhân.
- Có thể chỉnh lưu về dòng điện một chiều để sử dụng trong các thiết bị điện tử.
5. Quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều
- Tuân thủ các biển báo an toàn điện.
- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện hay cầm trực tiếp vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.
- Tránh lại gần những khu vục có điện thế nguy hiểm.
- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện định kỳ theo đúng hướng dẫn.
- Ngắt nguồn điện khi có thiên tai, sấm sét.
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 101. Dòng điện xoay chiều là dòng điện
[bookmark: c93a]	A. có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
[bookmark: c93b]	B. có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
[bookmark: c93c]	C. có chiều biến đổi theo thời gian.
[bookmark: c93d]	D. có chu kỳ thay đổi theo thời gian.
Câu 102. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có cường độ
[bookmark: c94a][bookmark: c94b]	A. biến thiên tỉ lệ thuận với thời gian.	B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
[bookmark: c94c][bookmark: c94d]	C. biến thiên điều hòa theo thời gian.	D. và chiều thay đổi theo thời gian.
Câu 103. Trong các câu sau, câu nào đúng ?
[bookmark: c95a]	A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.
[bookmark: c95b]	B. Dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.
[bookmark: c95c]	C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
[bookmark: c95d]	D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó.
Câu 104. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên
[bookmark: c96a]	A. từ trường quay.               
[bookmark: c96b]	B. hiện tượng quang điện.
[bookmark: c96c]	C. hiện tượng điện – phát quang.          
[bookmark: c96d]	D. hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 105. Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều [image: ]. Chọn gốc thời gian t = 0 s là lúc pháp tuyến [image: ] của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ [image: ]. Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là


[bookmark: c97a][bookmark: c97b]	A. .  	B. . 


[bookmark: c97c][bookmark: c97d]	C. . 	D. .
Câu 106. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?
[bookmark: c98a][bookmark: c98b]	A. Điện áp.	B. Cường độ dòng điện.
[bookmark: c98c][bookmark: c98d]	C. Suất điện động.	D. Công suất.
Câu 107. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là
[bookmark: c99a][bookmark: c99b][bookmark: c99c][bookmark: c99d]	A. 50π Hz.	B. 100π Hz.	C. 100 Hz.	D. 50 Hz.
Câu 108. Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là


[bookmark: c100a][bookmark: c100b][bookmark: c100c][bookmark: c100d]	A. 220 V.	B. 100 V.	C. 220 V.	D. 100 V.
Câu 109. Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là i = Iocos(ωt + φ) (ω > 0). Đại lượng ω là
[bookmark: c101a][bookmark: c101b]	A. tần số góc của dòng điện.	B. cường độ dòng điện cực đại.
[bookmark: c101c][bookmark: c101d]	C. pha của dòng điện.	D. chu kỳ của dòng điện.

Câu 110. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ i = 4cos(A) (T > 0). Đại lượng T được gọi là
[bookmark: c102a][bookmark: c102b]	A. tần số góc của dòng điện.	B. chu kì của dòng điện.
[bookmark: c102c][bookmark: c102d]	C. tần số của dòng điện.	D. pha ban đầu của dòng điện.


Câu 111. Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ cực đại là  và cường độ hiệu dụng là . Công thức nào sau đây đúng?




[bookmark: c103a][bookmark: c103b][bookmark: c103c][bookmark: c103d]	A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 112. Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?
[bookmark: c104a][bookmark: c104b][bookmark: c104c][bookmark: c104d]	A. Giá trị tức thời.	B. Biên độ.	C. Tần số góc.	D. Pha ban đầu.

Câu 113. Một khung dây quay điều quanh trục trong một từ trường đều vuông góc với trục quay với tốc độ góc ω. Từ thông cực đại gởi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ với nhau bởi công thức




[bookmark: c105a][bookmark: c105b][bookmark: c105c][bookmark: c105d]	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 114. Động cơ nào sau đây sử dụng dòng điện xoay chiều để hoạt động?
[bookmark: c106a][bookmark: c106b][bookmark: c106c][bookmark: c106d]	A. Động cơ xăng.	B. Động cơ diesel.	C. Động cơ AC.	D. Động cơ hơi nước.
Câu 115. Khi sử dụng các thiết bị điện xoay chiều trong nhà, bạn nên làm gì để đảm bảo an toàn?
[bookmark: c107a]	A. Đặt thiết bị gần nguồn nước để dễ tiếp cận.
[bookmark: c107b]	B. Không bao giờ sử dụng dây điện bị hở.
[bookmark: c107c]	C. Để ổ cắm ở vị trí thấp, dễ với tới.
[bookmark: c107d]	D. Sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm.
Câu 116. Trong trường hợp phát hiện mùi khét hoặc khói từ một thiết bị điện đang sử dụng, bạn nên làm gì?
[bookmark: c108a]	A. Vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi hỏng hoàn toàn.
[bookmark: c108b]	B. Cắt ngay nguồn điện và ngắt thiết bị khỏi ổ cắm.
[bookmark: c108c]	C. Sử dụng nước để dập lửa ngay lập tức.
[bookmark: c108d]	D. Vận hành thiết bị ở chế độ cao nhất để kiểm tra.
Câu 117. Nguyên tắc nào sau đây là quan trọng nhất khi làm việc gần hệ thống điện xoay chiều cao áp?
[bookmark: c109a]	A. Đứng càng gần đường dây điện càng tốt để kiểm tra.
[bookmark: c109b]	B. Không cần sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.
[bookmark: c109c]	C. Luôn giữ khoảng cách an toàn và sử dụng thiết bị cách điện.
[bookmark: c109d]	D. Chỉ cần tắt nguồn điện khi cảm thấy có nguy hiểm.

Câu 118. Khi đặt điện áp  (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là




[bookmark: c110a][bookmark: c110b][bookmark: c110c][bookmark: c110d]	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 119. Điện áp có giá trị hiệu dụng bằng
[bookmark: c111a][bookmark: c111b][bookmark: c111c][bookmark: c111d]	A. 141 V.	B. 200 V.	C. 100 V.	D. 282 V.

Câu 120. Cường độ dòng điện  có giá trị hiệu dụng là


[bookmark: c112a][bookmark: c112b][bookmark: c112c][bookmark: c112d]	A.  A. 	B. 2A.	C. 2 A. 	D. 4 A. 
Câu 121. Một dòng điện xoay chiều có phương trình dòng điện như sau: i = 5cos(100t) A. Hãy xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trong mạch?
[bookmark: c113a][bookmark: c113b][bookmark: c113c][bookmark: c113d]	A. 5 A. 	B. 5  A. 	C. 2.5A.	D. 2,5  A. 

Câu 122. Cường độ dòng điện có pha ban đầu là


[bookmark: c114a][bookmark: c114b][bookmark: c114c][bookmark: c114d]	A. 4 rad.	B. 120π rad.	C. .	D. .
Câu 123. Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (V) có pha tại thời điểm t là
[bookmark: c115a][bookmark: c115b][bookmark: c115c][bookmark: c115d]	A. 50πt.	B. 100πt.	C. 0.	D. 70πt.
Câu 124. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức là
i = 6cos(100πt - 2π/3)(A). Tại thời điểm t = 0, giá trị của i là
[bookmark: c116a][bookmark: c116b][bookmark: c116c][bookmark: c116d]	A. 3 A. 	B. −3 A. 	C. −3 A. 	D. 3 A. 

Câu 125. Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là u = 220(V) (t tính bằng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là
[bookmark: c117a][bookmark: c117b][bookmark: c117c][bookmark: c117d]	A. −220V.	B. [image: ].	C. 220V.	D. [image: ].
Câu 126. [image: A graph of a curve

AI-generated content may be incorrect.]Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch bằng


[bookmark: c118a][bookmark: c118b][bookmark: c118c][bookmark: s2][bookmark: c118d][bookmark: c119d]	A. .	B. .	C. 220 V.	D. 110 			
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 127. Một dòng điện xoay chiều có điện áp tức thời là u = 100cos(100πt + π/3) V.
	

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	
Điện áp hiệu dụng là 50 V.
	
	

	b
	Pha ban đầu của điện áp là (100πt + π/3)
	
	

	c
	Chu kỳ điện áp là 0,02 (s).
	
	

	d
	Tại thời điểm 0,5 s điện áp có giá trị 50 V
	
	



Câu 128. Từ thông xuyên qua một vòng dây có biểu thức .
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	
Từ thông cực đại bằng 
	
	

	b
	
Pha ban đầu của từ thông là 
	
	

	c
	Suất điện động cực đại bằng 2000 V
	
	

	d
	Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong vòng dây là


	
	


Câu 129. Xét mối quan hệ giữa từ thông và suất điện động cảm ứng trong nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Khi từ thông qua một vòng dây biến thiên theo thời gian, suất điện động cảm ứng trong vòng dây cũng biến thiên.
	
	

	b
	Suất điện động cảm ứng luôn tỉ lệ thuận với độ lớn của từ thông qua vòng dây.
	
	

	c
	Suất điện động cảm ứng có giá trị lớn nhất khi từ thông qua vòng dây đạt giá trị cực đại.
	
	

	d
	Suất điện động cảm ứng có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông qua vòng dây.
	
	


Câu 130. Xét các ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong truyền tải điện năng vì nó có thể dễ dàng biến đổi điện áp bằng máy biến áp.
	[bookmark: _GoBack]
	

	b
	Trong các thiết bị gia dụng như tủ lạnh và máy giặt, dòng điện xoay chiều được sử dụng để điều khiển các động cơ điện.
	
	

	c
	Dòng điện xoay chiều có thể sử dụng trực tiếp trong các mạch điện tử vì nó không làm ảnh hưởng đến các linh kiện bán dẫn.
	
	

	d
	Các thiết bị điện như đèn chiếu sáng và lò vi sóng trong gia đình đều sử dụng dòng điện xoay chiều để hoạt động.
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